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	UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

SỞ TƯ PHÁP

Số:         /STP-XDKTVB
V/v có ý kiến đối với đề xuất của Sở Xây dựng về chủ trương ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Lâm Đồng, ngày      tháng 01 năm 2025



Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 11496/UBND-XD ngày 27/12/2024 về việc đề xuất chủ trương ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Qua nghiên cứu nội dung Văn bản số 3482/SXD-KTXD ngày 25/12/2024 của Sở Xây dựng về việc đề xuất chủ trương ban hành văn bản quy phạm pháp luật cùng các văn bản có liên quan; Sở Tư pháp báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể như sau:
1. Cơ sở pháp lý đối với đề xuất chủ trương bãi bỏ: Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND ngày 27/4/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn thành phố Đà Lạt; Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 29/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng:
Thứ nhất, theo đề xuất của Sở Xây dựng - là cơ quan chủ trì soạn thảo đối với Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND và Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND tại Văn bản số 3482/SXD-KTXD nêu trên đã trình bày cụ thể về lý do bãi bỏ như sau:

“UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND ngày 27/4/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng…; Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 29/5/2013 của UBND tỉnh… trên cơ sở các quy định của pháp luật như: Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004; Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD ngày 08/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà đến nay đã hết hiệu lực thi hành… Ngày 30/8/2024, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 08/2024/TT-BXD quy định đánh số và gắn biển số, công trình xây dựng bãi bỏ Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD ngày 08/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà và không có quy định UBND tỉnh phải ban hành quy định đánh số và gắn biển số nhà, công trình xây dựng. Từ tình hình thực tiễn nêu trên, việc ban hành Quyết định bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tại Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND ngày 27/4/2007 và Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 29/5/2013 của UBND tỉnh là cần thiết; đồng thời, nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật để nâng cao chất lượng, hiệu quả của văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương.”.
Theo đó, từ những cơ sở pháp lý nêu trên và căn cứ điểm a khoản 1 Điều 143 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật: “a) Bãi bỏ toàn bộ văn bản được áp dụng trong trường hợp đối tượng điều chỉnh của văn bản không còn hoặc toàn bộ quy định của văn bản trái, chồng chéo, mâu thuẫn với văn bản là căn cứ để rà soát hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội mà không cần thiết ban hành văn bản để thay thế” thì việc đề xuất bãi bỏ toàn bộ 02 Quyết định nêu trên là có cơ sở.
Thứ hai, qua nghiên cứu Sở Xây dựng đề xuất xây dựng văn bản theo trình tự, thủ tục rút gọn. Theo đó, qua xem xét quy định tại khoản 4 Điều 146 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 44 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2020 về các trường hợp xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn: “4. Trường hợp cần bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội”. Như vậy, Sở Xây dựng đề xuất xây dựng văn bản theo trình tự, thủ tục rút gọn là có cơ sở.

Tuy nhiên, căn cứ khoản 2 Điều 148 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 46 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2020 nêu trên và tình hình thực tế về nội dung của Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND và Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND nêu trên có tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Do vậy, trong trường hợp nếu dự thảo được thống nhất cho phép xây dựng theo trình tự, thủ tục rút gọn thì vẫn phải thực hiện việc lấy ý kiến bằng văn bản đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về dự thảo văn bản; trong đó thời gian lấy ý kiến bằng văn bản không quá 20 ngày theo quy định cho đảm bảo.
2. Ý kiến báo cáo, đề xuất của Sở Tư pháp

Từ những cơ sở pháp lý nêu trên và các quy định có liên quan thì việc đề xuất bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND và Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND theo đề xuất của Sở Xây dựng là phù hợp và có cơ sở pháp lý. 
Tuy nhiên, qua đối chiếu tại khoản 3 Điều 25 Thông tư số 08/2024/TT-BXD ngày 30/8/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định đánh số và gắn biển số nhà, công trình xây dựng có quy định: “3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm rà soát các quy định về đánh số và gắn biển số nhà đã ban hành trước đây để kịp thời bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung các văn bản có nội dung trái với quy định của Thông tư này”. Theo đó, qua rà soát liên quan đến nội dung này, ngoài Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND và Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các quyết định khác có liên quan như: Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 04/4/2011 ban hành Quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn thị trấn Lộc Thắng - huyện Bảo Lâm; Quyết định số 102/2009/QĐ-UBND ngày 18/12/2009 về việc ban hành Quy định về đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương; Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND ngày 22/3/2011 ban hành Quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn thành phố Bảo Lộc.

Trên cơ sở đó, căn cứ điểm b khoản 3 Điều 12 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2020: “3. Một văn bản quy phạm pháp luật có thể được ban hành để đồng thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ nội dung trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật do cùng cơ quan ban hành trong các trường hợp sau đây:... b) Nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ có liên quan chặt chẽ với nhau để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với văn bản mới được ban hành;…”; Sở Tư pháp kính đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố - là cơ quan chủ trì soạn thảo các quyết định nêu trên rà soát lại toàn bộ các quy định về đánh số và gắn biển số nhà đã ban hành trước đây để kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định tại Thông tư số 08/2024/TT-BXD ngày 30/8/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng nêu trên (ngoài nội dung bãi bỏ Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND và Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND).
Sở Tư pháp kính báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh./.
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